
 

        

 ƯỚNG DẪN NGƯỜI TỪ VÙNG DỊ   VỀ 

Đối với người từ các vùng có dịch  ovid-19 về Thái Bình 

(Cập nhật và áp dụng từ 17h, ngày 2/7/2021 năm 2021) 

Điện thoại đường dây nóng   D covid-19: 18009402, 02273.640.786; CDC: 02273.831.885 

(Hướng dẫn này dùng để tham khảo sẽ thay đổi theo diễn biến tình hình dịch bệnh tại Thái Bình và các địa phương nơi công dân đang cư trú; 

trước khi về Thái Bình đề nghị liên hệ với y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình để biết thêm thông tin chi tiết) 

TT Tỉnh Quận/huyện Xã Thôn, xóm 
Ngày bắt 

đầu  
 ơ sở căn cứ 

1 Thái Bình 

Đông Hưng 

Phong Châu 
Xóm Bắc Ninh Thôn Khuốc Bắc 24/6 

Công văn số 08/CĐ-UBND ngày 

24/6 của UBND huyện ĐH 

Quỹ tín dụng thôn Khuốc Tây 23/6  

Hợp Tiến 
Quán ăn Vân Kiên, Quầy thuốc nhà chị 

Thanh 
23/6  

Quỳnh Phụ 

(CV số 

689/UBND -PYT 

ngày 25/6 của 

UBND huyện 

QP) 

Thị Trấn Quỳnh 

Côi 
Quán canh cá Bẩy cơ sở 2 

7-8h ngày 

23/6  

Xã An Quý Thôn Lai Ổn 23/6  

Xã An Cầu 3 hộ gia đình thôn Trung Châu Tây 23/6  

An Thanh 26/6 
CV số 691/UBND-PYT ngày 26/6 

của UBND huyện QP 

Xã An Vũ Công Ty Đạt Gia 25/6  

Thành Phố Thái 

Bình 
Xã Đông Hòa 

Gara ô tô Tiến Thành, Gara ô tô Minh 

Khỏe, nhà bà Bùi thị Vui thôn Nam Cầu 

Nhân 

Từ 15h ngày 

23/6 
 

Huyện Hưng Hà Bắc Sơn, Duyên Hải, Dân Chủ, Điệp Nông 28/6 https://baothaibinh.com.vn 



2 Hải Phòng 

Huyện Vĩnh Bảo 

(Riêng các xã Lý Học, Cộng Hiền tính từ ngày 24/6) 
25/6 

Công văn số 241/TB-UBND ngày 

25/6/2021 của UBND thành phố 

Hải Phòng 

Công văn giãn cách Hải Phòng.pdf
 

Quận Ngô Quyền 
Phường Đằng 

Giang 
Ngõ 40 Phố Phụng Pháp 25/6 https://thanhphohaiphong.gov.vn/ 

3 Hòa Bình 
Huyện Tân Lạc Thị trấn Mãn Đức Khu Mường Định 20/6 

Quyết định số 1258 ngày 20/6 của 

UBND tỉnh Hòa Bình 

Cao Phong Dũng Phong Xóm Bệ 1 xã Dũng Phong 18/6  

4 Lào Cai 
Thành Phố Lào 

Cai 
Phường Lào Cai 

Từ số nhà 003 đến 065 đường Triệu 

Quang Phục, tổ 3 
23/6 CDC Lào Cai 

5 Lạng Sơn Hữu Lũng  23/6 
Quyết định số 1218 ngày 23/6 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn 

6 

Thái 

Nguyên 

 

Thành Phố Thái 

Nguyên 

Phường Phan 

Đình Phùng 

Ngách 83B, ngõ 206, đường Minh Cầu, 

thuộc tổ 13 
18/6 http://daithainguyen.vn/ 

7 Bắc Giang 

Lục Ngạn 

Thị trấn Chũ, Xã Kiên Thành, Kiên Lao, Trù Hựu, Thanh 

Hải, Nam Dương, Quý Sơn, Phượng Sơn 
21/6 https://www.bacgiang.gov.vn/ 

7 xã: Giáp Sơn, Phì Điền, Tân Hoa, Biển Động, Đồng 

Cốc, Phú Nhuận, Kim Sơn 
29/6 

Quyết định số 1306 ngày 29/6 của 

UBND tỉnh Bắc Giang 

7 xã: Hồng Giang, Tân Quang, Biên Sơn, Mỹ An, Tân 

Mộc, Tân Lập, Đèo Gia 
27/6 

Quyết định số 1287 ngày 26/ 6 của 

UBND tỉnh Bắc Giang 

Thành Phố Bắc Giang 

(từ 24/6 theo công 

văn số 1257/QĐ-

UBND ngày 23/6 của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang) 

Xã Song Khê 22/5 
Công văn số 962 ngày 22/5 của 

UBND tỉnh BG 

Phường Lê 

Lợi 

Một phần tổ dân phố dân chủ,  

Một phần tổ dân số Lê Lợi,  

Một phần tổ dân phố Nghĩa Long 

19/5 
Quyết định số 928 ngày 19/5/2021 

của UBND tỉnh Bắc Giang 

Phường Trần 

Nguyên Hãn 
Tổ dân phố số 5 17/5 

QĐ số 915 ngày 17/5/2021 của 

UBND tỉnh BG 

Xã Đồng Sơn Thôn Đồng Sau 25/5 

 

QĐ số 1321/QĐ-UBND ngày 

25/5/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Xã Song Mai Khu 34 



Phường Đa 

Mai 

Tổ dân phố tân Mai, Tổ dân phố Mai Đọ 25/5 
QĐ số 1321/QĐ-UBND ngày 

25/5/2021 của UBND tỉnh BG 

Tổ dân phố Mai Đình 11/5 QĐ số 835/QĐ-UBND 

Thôn Mai Sẫu   

Phường Ngô 

Quyền 

Tổ dân phố số 1 18/5 
QĐ số 921/QĐ-UBND ngày 18/5 

của UBND tỉnh BG 

Tổ dân phố 5 25/5 https://www.bacgiang.gov.vn 

Tổ dân phố 8 27/5  

Tân Mỹ 

Thôn Miễu 18/5 
QĐ số 921/QĐ-UBND ngày 18/5 

của UBND tỉnh BG 

Thôn Lò 25/5 https://www.bacgiang.gov.vn 

Thôn Lực 27/5  

Phường 

Xương Giang 
Tổ dân Phố Thành Ngang 18/5 

QĐ số 921/QĐ-UBND ngày 18/5 

của UBND tỉnh Bắc Giang 

Xã Tân Tiến 

 

 

Thôn An Phong 25/5 
https://www.bacgiang.gov.vn 

Thôn An Bình 25/5 

Thôn Trước 18/5 QĐ số 921/QĐ-UBND ngày 18/5 

của UBND tỉnh Bắc Giang Thôn Xuân 18/5 

Phường Dĩnh 

Kế 

Tổ dân phố Phú Mỹ 3 và một số khu vực 

tiếp giáp 
9/5 

QĐ số 814/QĐ-UBND ngày 09/5 

của UBND tỉnh Bắc Giang 

Ph Trần Phú Đê Tân Ninh 25/5 https://www.bacgiang.gov.vn 

Huyện Sơn Động 

Xã Lệ Viễn 
Thôn Thanh Trà 17/5 

QĐ số 934/QĐ-UBND ngày 20/5 

của UBND tỉnh Bắc Giang 
Thôn Lọ 17/5 

Xã Hữu Sản Thôn Dần 17/5 

Xã An Bá 

Thôn Lái 

12/5  

QĐ số 845/QĐ-UBND ngày 

25/5/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang 

An Bá 

Thôn Hai 

Thôn vá 

Thôn Đồng Dầu 

Thôn Đồng Tàn 

Tân Yên 26/6 
Công văn số 1283/QĐ-UBND ngày 

25/6 của UBND tỉnh BG 

Huyện Yên Dũng Xã Nội Hoàng, xã Tiền Phong, Xã Yên Lư 22/6 
Công văn số 1293/QĐ-UBND ngày 

27/6/2021 của UBND tỉnh BG 

Huyện Việt Yên 01/7 
QĐ số 1334 ngày 30/6/2021 của 

UBND tỉnh Bắc Giang 



Lạng Giang 01/7 
QĐ số 1333 ngày 30/6 của UBND 

tỉnh BG 

8 Bắc Ninh 

Huyện Lương Tài 22/6  

Huyện Tiên Du 24/6 
Tổng hợp các điểm giãn cách XH 

tại Bắc Ninh tới 15h30 ngày 24/6 
Thị xã Từ Sơn 24/6 

Huyện Yên Phong 24/6 

Huyện Thuận Thành 27/6 
Quyết định số 230/QĐ-BCĐ ngày 

26/6 của UBND tỉnh BN 

Huyện Quế Võ 29/6 
Quyết định số 233/QĐ-BCĐ ngày 

29/6 của UBND tỉnh BN 

Thành phố Bắc Ninh 

Xã Vũ Ninh, Xã Đáp Cầu, Xã Kinh Bắc, Xã Vạn An, 

Nam Sơn, Khắc Niệm 
2/7 

Quyết định số 235/QĐ-BCĐ ngày 

1/7 của Ban chỉ đạo PCD covid-19 

thành phố Bắc Ninh 

Xã/Phường: Suối Hoa, Tiền An, Hòa Long, Hạp Lĩnh, 

Kim Chân, Khúc Xuyên, Phong Khê 
21/6 

QĐ số 222 ngày 21/6 của Ban chỉ 

đạo PCD covid-19 TP Bắc Ninh 

Khu công nghiệp Quế Võ 30/6 http://bacninh.gov.vn/ 

Xã Thị Cầu 

Khu 1, khu 3, khu 4, khu 5, khu 6, khu 7, 

khu 8 
22/6  

Khu 2, trừ một phần tổ dân số 10 (nhà 

63-89 đường Đấu Mã và 1 phần tổ dân số 

11 từ nhà 60-84 đường đấu mã) 

26/6 Quyết định số 221/QĐ-BCĐ ngày 

25/6 của Ban chỉ đạo PCD covid-

19 thành phố Bắc Ninh 

 
Xã Vệ An 

Khu 1, Khu 2 26/6 

Khu 3 (trừ 1 phần tổ dân cư số 12) 

Khu 4 (trừ trường Cao đẳng Thống kê) 
26/6 

Ngõ 140 đường Lê Phụng Hiểu, khu 3 29/6  

Xã Ninh Xá 

Ninh Xá 1, Ninh Xá 2, Ninh Xá 3, Ninh 

Xá 4, Nguyễn Trãi, Khu phố mới 
22/6  

Khu Ninh Xá 5 và khu Đọ xá 

Trừ 1 phần cụm dân cư xóm Đông 2 
26/6 

Quyết định số 221 ngày 25/6 của 

Ban chỉ đạo PCD covid-19 thành 

phố Bắc Ninh 

 

Võ Cường 

Bồ Sơn,Khả Lễ,Xuân Ổ A, Xuân Ổ B 22/6 

Khu Hòa Đình (trừ cụm dân cư xóm 5, 

một phần cụm dân cư xóm 7, khu vực 

chợ Hòa Đình). 

26/6 

Trục đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ 

ngõ 279 đến ngõ 357) và đoạn trong ngõ 

299 đến nhà ông Mai Văn Hùng và ông 

Đỗ Mạnh Cường (Yến), khu Hòa Đình 

30/6 http://bacninh.gov.vn/ 



Phường Vân 

Dương 

Một phần khu Lãm Trại (từ ngõ nhà ông 

Nguyễn Văn Chuông đến nhà bà Nguyễn 

Thị Vĩnh) với 28 hộ gia đình, 630 nhân 

khẩu (cả nhân khẩu thường trú và tạm 

trú). 

Toàn bộ khu dân cư Chu Mẫu (trừ những 

hộ dân phố Cầu Ngà mặt đường Quốc lộ 

18) với tổng số 557 hộ gia đình, 6.350 

nhân khẩu (cả nhân khẩu thường trú và 

tạm trú) 

30/6 http://bacninh.gov.vn/ 

Khu Vân Trại và khu Hai Vân 26/6 Quyết định số 221/QĐ-BCĐ ngày 

25/6 của Ban chỉ đạo PCD covid-

19 thành phố Bắc Ninh 

 

Phường Đại 

Phúc 

Khu 5, khu 8, cụm dân cư Gò Đỏ và cụm 

dân cư phố Hoa Phượng khu 10, khu 3 

(trừ các khu dân cư cũ) 

26/6 

9 

Hưng Yên 

Từ 26/6 

(hungyen.

gov.vn-

Công điện 

số 

1352/CĐ-

CTUBND 

tỉnh HY ) 

Huyện Yên Mỹ 

 
27/6 

Quyết định số 1934 ngày 26/6 của 

UBND huyện Yên Mỹ 

Huyện Kim Động 

Vũ Xá Thôn Bình Đôi 26/6 
QĐ số 352 ngày 26/6/2021 của 

UBND huyện Kim Động 

Xã Toàn 

Thắng 
Thôn Nghĩa Giang 29/6 http://soyte.hungyen.gov.vn/ 

Huyện Ân Thi 

Xã Nguyễn 

Trãi 
Thôn Mão Xuyên 26/6 

QĐ số 1821 ngày 26/6/2021 của 

UBND huyện Ân Thi 

Xã Hồ Tùng 

Mậu 
Thôn Lưu Xá 26/6 

QĐ số 1822 ngày 26/6/2021 của 

UBND huyện Ân Thi 

Huyện Khoái Châu 

Xã Tân Dân Đội 4 thôn Thọ Bình 

29/6 

http://soyte.hungyen.gov.vn/portal/

Pages/2021-6-30/Cap-nhap-tinh-

hinh-dich-benh-covid--19-tai-

Hung-Yef3jf48.aspx 

xã Hàm Tử 1/3 thôn An Cảnh  

Hồng Tiến Xóm 8 thôn Vân Ngoại 

Xã Nhuế 

Dương 
Thôn Lan Đình 30/6 

Tân Châu Xóm Minh Khai Thôn Hồng Quang 30/6 

Xã Chí Tân Một phần xóm thú thôn Cốc Phong 30/6 

An Cảnh 26/6 

Thị Xã Mỹ Hào 
Phường Dị 

Sử 

Công ty TNHH Giày Ngọc Tề, khu công 

nghiệp may Phố Nối B 
27/6 

QĐ số 2789 ngày 27/6/2021 của 

UBND Thị Xã Mỹ Hào 

Huyện Tiên Lữ  Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ 29/6 https://soyte.hungyen.gov.vn/ 



Xã Dị Chế 
Hạt Giao thông và Môi trường huyện 

Tiên Lữ 
29/6 

QĐ số 1118 ngày 28/6/2021 của 

UBND huyện Tiên Lữ 

Xã Minh 

Phượng 
Thôn Điềm Tây 28/6 

QĐ số 1115 ngày 28/6/2021 của 

UBND huyện Tiên Lữ 

Xã An Viên 29/6 
QĐ số 1120 ngày 28/6/2021 của 

UBND huyện Tiên Lữ 

10 

Bình 

Dương 

(Y tế cơ 

sở cập 

nhật thêm) 

Thành Phố Dĩ An 

Phường Đông Hòa 

  
 

https://www.binhduong.gov.vn/tho

ng-tin-tuyen-truyen/2021/06/876-

cac-diem-khoanh-vung-phong-toa-

tai-binh-duong 
Phường Tân Bình  

P.Bình Thắng Khu phố Quyết Thắng   

 Công ty SX-TM Phúc Đạt   

Thị xã Bến Cát Ph Tân Định Công ty TNHH Right Rich 21/6  

Thành Phố Thuận An 21/6 
Công văn số 1774 ngày 20/6 của 

UBND thành phố Thuận An 

Thị xã Tân Uyên 21/6 
C.văn số 1974 ngày 20/6/2021 của 

UBND thị xã Tân Uyên 

TP. Thủ Dâu Một 

Phường Hiệp An 

21/6 https://www.binhduong.gov.vn/ 

Phường Chánh Mỹ 

Phường Phú Hòa 

Phường Hiệp Thành 

Ph Phú Cường Cửa hàng xe máy An Thành 4/6 http://baobinhduong.vn/ 

 BV Đa khoa tư nhân Bình Dương 16/6  

Ph Chánh Mỹ Khu phố Chánh Lộc 6  17/6  

Ph Hiệp Thành Phòng khám Đa khoa Châu Thành 13/6  

11 

Tiền 

Giang 

(CV số 

2878/UB

ND-

KGVX 

ngày 

11/6/202) 

Huyện Cái Bè 14/6 
http://tiengiang.gov.vn/ 

Thị xã Cai Lậy 14/6 

TP Mỹ Tho (trừ phường Tân Long và xã Thới Sơn) 30/6 http://tiengiang.gov.vn/ 



12 

Bình 

Thuận 

(TP Phan 

Thiết và 

huyện Tuy 

Phong 

thực hiện 

CT 15 từ 

ngày 24/6 

theo CV 

số 

1646/SVH

TTDL-

VP) 

Huyện Thánh 

Linh 
Xã Đồng Kho 

Trung tâm thánh mẫu Tà Pao thuộc thôn 

2 
3/6 http://www.baobinhthuan.com.vn 

TP Phan Thiết 

 Nhà thuốc Trường Giang 24/6 

Y tế cơ sở cập nhật thêm 

Văn Thánh Block C chung cư Phú Tài 24/6 

 Khoa sản BVĐK tỉnh Bình Thuận 24/6 

 Văn phòng HĐND tỉnh  23/6 

Huyện Tuy 

Phong 
Xã Phú Lạc Xóm 1, 2, 3 Thôn Lạc Trị 23/6-6/7 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

(14 ngày kể từ 

28-6) 

Xã Hàm trí Xóm 1, thôn Phú Hòa 28/6 
https://hamthuanbac.binhthuan.gov.

vn/ 
Xã Hàm Thắng 

Khu vực nhà ông Nguyễn Huynh, xóm 7 

thôn Thắng Lợi 
28/6 
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Đồng Nai 

Huyện Vĩnh Cửu  Xã Thạnh Phú Khu vực đường số 13, tổ 9E 19/6 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

Huyện Nhơn 

Trạch 
xã Đại Phước 

Từ Ngã 3 Đại Phước (giao đường Lý 

Thái tổ và đường Hùng Vương) đến cây 

xăng Bà Tường  

22/6 
Quyết định số 98/QĐ-BCĐ ngày 

22/6 của UBND tỉnh Đồng Nai 

Thành Phố Long 

Khánh 

Phường Suối Tre Tổ 4, 5, 6A, 7 

19/6 

Quyết định số 94/QĐ-BCĐ ngày 

19/6/2021 của UBND tỉnh Đồng 

Nai 
P. Xuân Thanh Tổ 1A đường 9/4 

Phường Bảo Vinh Tổ 8 

TP Biên Hòa 

Phường Tân Vạn Tổ 18 khu phố 2 1/7 
QĐ 113-QĐ-BCĐ Đồng Nai.pdf

 

Phường An Bình 
Các tổ 2, 3, 4, 6, 7a, 8 Khu vực Chợ Long 

Bình Tân 
 

Y tế cơ sở cập nhật thêm 
Phường Long 

Bình 

C.ty TNHH Map Pacific Singapore, ở 

Khu công nghiệp AMATA 
 

Phường Tam Hiệp 
Từ tổ 2 đến tổ 4 khu phố 8 

(21 ngày) 
27/6 

QĐ số 104/QĐ-BCĐ ngày 

27/6/2021 của UBND tỉnh Đ.Nai 

Phường Tân Biên Tổ 5, khu phố 9 28/6 
QĐ số 106/QĐ-BCĐ ngày 

28/6/2021 của UBND tỉnh Đ.Nai 

Huyện Trảng 

Bom 
Xã Bình Minh Hẻm 59, ấp Tân Bắc 28/6 

QĐ số 105 ngày 28/6/2021 của 

BCĐ PCD tỉnh Đồng Nai 

Huyện Thống 

Nhất 

Xã Gia Kiệm 

 
28/6 

Quyết định số 1863 ngày 29/6/2021 

của UBND huyện Thống Nhất 



Xã Gia Tân 1 29/6 
Quyết định số 1864 ngày 29/6/2021 

của UBND huyện Thống Nhất 

Xã Gia Tân 2 29/6 
Quyết định số 1865 ngày 29/6/2021 

của UBND huyện Thống Nhất 

Xã Gia Tân 3 29/6 
Quyết định số 1866 ngày 29/6/2021 

của UBND huyện Thống Nhất 

14 Nghệ An 

Huyện Đô Lương 
Thị Trấn Đô 

Lương 
Trụ sở công an huyện Đô Lương 2/7 

QĐ số 2236 ngày 02/7/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Thị xã Hoàng 

Mai 
Xã Quỳnh Vinh Thôn 1 26/6 

QĐ số 2118 ngày 26/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Huyện Nghĩa 

Đàn 

Xã Nghĩa Hiếu Xóm Tân Thành 26/6 QĐ số 2109 ngày 25/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An Xã Nghĩa Thành, xã Nghĩa Hưng 26/6 

Nam Đàn 

Trung Phúc 

Cường 

Xóm Duy Tân, Đông Thọ, Thọ Toán; 

Phú Xuân, Xóm Dương Phổ, 

Xóm Phượng Kiều 

26/6 

QĐ số 2120/QĐ-UBND ngày 

26/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ 

An 

Xã Kim Liên 

Xóm Liên Mẫu 1 21/6  

Xóm Liên Mậu 2 24/6 
QĐ số 2063 ngày 24/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Nghi Lộc Nghi Diên 
Xóm Phượng Sơn, Yên Thịnh, Toàn 

Thắng và Quang Trung 
26/6 

QĐ số 2117 ngày 26/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Quỳnh Lưu 

Xã Quỳnh Lâm 25/6 
QĐ số 2119 ngày 26/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Quỳnh Minh Xóm 2 28/6 QĐ số 2139 ngày 28/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An Quỳnh Lương Xóm 8 28/6 

Quỳ Hợp 

Nghĩa Xuân Thành Xuân, Liên Xuân 19/6  

Minh Hợp Minh Tâm 19/6  

Tam Hợp  19/6  

Diễn Châu 

(26/6) 

Xã Diễn Thịnh 17/6 
QĐ số 1923 ngày 17/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Xã Diễn Trung 26/6 

QĐ số 2107 ngày 25/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Xã Diễn Tân 26/6 

Xã Diễn Cát 26/6 

Xã Diễn Kim 26/6 

Diễn Minh Châu 18/6 
QĐ số 1923 ngày 17/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 



Thành phố Vinh  19/6 
QĐ số 1979 ngày 18/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

15 
Hà Tĩnh  

 

Huyện Thạch Hà Thạch Long Thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 28/6 https://suckhoedoisong.vn/ 

Huyện Hương 

Sơn 

Thị trấn Phố Châu TDP 4 12/6 

https://baohatinh.vn/ Xã Sơn Phú Thôn Đại Vường 12/6 

Xã Sơn Trường 
Thôn Trường 12/6 

Nhà máy sản xuất gỗ MDF, HDF 14/6 https://hatinh.gov.vn/ 

Huyện Nghi 

Xuân 
Xã Cương Gián 

Thôn Song Hồng, thôn Cầu Đá, thôn 

Nam Sơn 
14/6 

QĐ Số 2318 ngày 14/6/2021 của 

UBND huyện Nghi Xuân 

16 Trà Vinh 

Huyện Tiểu Cần Xã Hùng Hòa 
Ấp Hòa Thành  

(theo công văn kèm theo) 
28/6 

Quyết định số 81-QĐ-BCĐ Trà Vinh-Hòa Thành.pdf
 

Huyện Châu 

Thành 
Xã Lương Hòa 

Ấp Bót Chếch (theo công văn kèm 

theo) 
2/7 

Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tình Trà Vinh.pdf
 

17 
Khánh 

Hòa 

Thành phố Nha 

Trang 
Phường Phước Long Đường Bửu Đóa 24/6 

QĐ Cách ly-Phước Long-Nha Trang.pdf
 

18 

Phú Yên 

(từ 27/6 

Công văn 

số 

2771/UB

ND -

KGVX 

ngày 26/6 

của 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên) 

Thành phố Tuy 

Hòa từ 

Tuy Hòa-CT15.PDF
 

 

Xã An Phú 1/7 
xa_An_Phu_thuc_hien_CT_so_16_210701035658.PDF

 

Xã Bình Kiến 

 
26//6 

Xã Bình Kiến-Tuy Hòa- CT16.PDF
 

Xã An Hòa Hải Khu dân cư thôn Diêm Hội 1/7 

https://phuyen.gov.vn/wps/portal/h

ome/trang-chu/chi-tiet/tin-tuc-su-

kien/chuyen_trang/cong+tac+phon

g+chong+benh+viem+ho+hap+cap/

danh+sach+cac+khu+vuc+phong+t

oa+phong%2C+chong+dich+covid

-19 

Phường Phú Thạnh Khu dân cư thuộc Khu phố 5 23/6 

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên 24/6 

Xã Hòa Kiến 

Thôn Sơn Thọ Đến 9/7 

Xung quanh quán cơm Yến Nam thôn 

Ngọc Phong 
23/6 

Phường 1 

Khu vực nhà số 08 Tàn Đà 26/6 

Tổ tự quản số 13 28/6 

Tổ tự quản số 8 28/6 

Phường 2 
Từ đường Lê Trung Kiên đến ngã 3 

giao đường Hàm Nghi 
24/6 



Đoạn từ cổng trường Bích Du  vô đến 

đoạn ngã ba lên Bãi Tiên và hẻm 7 

Nguyễn Tất Thành 

29/6 

Tuyến đường Trần Phú từ chắn tàu lửa 

đến hẻm 72 đường Trần P 
23/6 

Phường 3 

Xung quanh địa chỉ số 55 đường Trần 

Quý Cáp 
24//6 

Tổ tự quản 26 Khu Phố Lê Thánh Tôn 1//7 

Tổ tự quản số 3 Khu phố Nguyễn 

Công Trứ 
2/7 

Phường 8 

Tuyến đường Trần Phú từ số nhà 01 - 

51 
23/6 

Khu vực quanh nhà số 206 Nguyễn 

Tất Thành, Khu Phố Trần Phú 
1/7 

Từ số nhà 36 đường Trương Định đến 

Nhà máy nước đá, Khu phố 1 Nguyễn 

Trung Trực 

29/6 

Phường 9 Khu phố Phước Hậu 1 27/6 

Thị Xã Đông 

Hòa 

(từ 25/6) 

 

Ga đường sắt Hòa Hiệp Trung, UBND 

xã Hòa Xuân Nam, Ga đường sắt Hảo 

Sơn 

24/6 

 Đường công vụ đường hầm Đèo Cả 28/6 

P. Hòa Hiệp Trung 1 phần khu Phố Phú Thọ 1/7 

Ph Hòa Hiệp Nam 1 Phần khu phố Phú Lạc 1/7 

Sơn Hòa 

Sơn Hà Xóm Ngân Điên 26/6 

Thị Trấn Củng Sơn 

Khu Phố Đông Hòa 26/6 

Khu phố Bắc Lý 27/6 

Khu phố Tịnh Sơn 27/6 

Sơn Nguyên Thôn Nguyên Trang 26/6 

Tuy An      Xã An Hòa Hải 
Thôn Tân Hòa 29/6 

Thôn Diêm Hội 1/7 

Sông Hinh 

Đức Bình Đông Xóm Làng Huế thôn Hiệp Hòa 30/6 

Thị trấn Hai Riêng Xóm Nam khu phố 3 30/6 

xã EA Trol 1 phần buôn Ly  30/6 
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Đà Nẵng 

 

 

 

 

 

 

Quận Thanh Khê 

Thạc Gián 

Kiệt 407: Khu vực từ nhà số 407 đến 

nhà số 461 và từ nhà số 88 đến nhà số 

130 đường Hoàng Hoa Thám; từ nhà 

02 đến nhà số 140 đường Lý Thái Tổ 

19/6 

Quyết định số 2093/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2021 của UBND Quận 

Thanh Khê 

 

Khu vực tam giác Lê Duẩn-Hoàng 

Hoa Thám-Lý Thái Tổ 

Kiệt 405 đường Lê Duẩn, 407 Lê 

Duẩn, 54 Lý Thái Tổ 

24/6 
https://danang.gov.vn/chinh-

quyen/chi-tiet?id=44208&_c=3 

Phường An Khê 

Từ số nhà K199/01, K199/02 đường 

Nguyễn Phước Nguyên đến nhà số 02 

đường Nguyễn Đăng và tất cả 2 bên 

Kiệt 199 đường Nguyễn Phước 

Nguyên thuộc tổ dân phố 54 phường 

An Khê 

19/6  

Tân Chính 

Khu vực từ nhà số 321 đến nhà số 405 

Lê Duẩn, Từ nhà số 38 đường Hoàng 

Hoa Thám đến nhà số 86 Hoàng Hoa 

Thám và từ Kiệt 405 đường Lê Duẩn 

thông qua Kiệt 86 đường Hoàng Hoa 

Thám 

19/6  

Quận Sơn Trà Cảng cá Thọ Quang 1/7 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

20 

Long An 

CV 6224-UBND-VHXH của UBND tỉnh Long An.pdf

 

Thành Phố Tân 

An 

9 Xã/phường: Phường 2, phường 3, phường 4, phường 7, 

phường Tân Khánh, phường Khánh Hậu, xã Bình Tâm, Xã 

Lợi Bình Nhơn, xã Nhơn Thạch Trung 

2/7 

https://baolongan.vn/long-an-ap-

dung-cac-bien-phap-phong-chong-

dich-covid-19-theo-chi-thi-15-ct-

ttg-tai-mot-so-dia-phuo-

a116923.html 

Cần Đuớc 4 Xã:Long Định, Long Cang, Long Khê và Long Trạch 2/7 
https://baolongan.vn/long-an-ap-

dung-cac-bien-phap-phong-chong-

dich-covid-19-theo-chi-thi-15-ct-

ttg-tai-mot-so-dia-phuo-

a116923.html 

Bến Lức 

Thị trấn Bến Lức, xã An Thạnh, xã Tân Bửu, xã Mỹ Yên, xã 

Phước Lợi và xã Long Hiệp 
2/7 

Xã Mỹ Yên 
Nhà trọ An Khang, ấp 5 

(14 ngày) 
23/6 

QĐ số 5879/QĐ-UBND ngày 23/6 

của UBND tỉnh Long An 

Xã Long Hiệp 

2 dãy phòng trọ từ C1 đến C10 khu 

nhà trọ Tân Thành Phát, Đường tỉnh 

833B, ấp Chánh 

22/6 
QĐ số 5799/QĐ-UBND ngày 23/6 

của UBND tỉnh Long An 

Công ty TNHH DIN SEN 17/6  



Đức Hòa 

Xã Đức Lập Hạ 
Hẻm sân bóng đá cỏ tự nhiên, Đường bờ 

kênh Ba sa – Gò Mối ấp Chánh (14 ngày) 
23/6 

QĐ số 5878/QĐ-UBND ngày 23/6 

của UBND tỉnh Long An 

Xã Đức Hòa Hạ Khu công nghiệp Hải Sơn 19/6  

Xã Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Hạ, xã Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ 

Hạnh Bắc, xã Hựu Thạnh, xã Lộc Giang, thị trấn Đức Hòa và 

thị trấn Hậu Nghĩa 

2/7 

https://baolongan.vn/long-an-ap-

dung-cac-bien-phap-phong-chong-

dich-covid-19-theo-chi-thi-15-ct-

ttg-tai-mot-so-dia-phuo-

a116923.html 

Huyện Cần 

Giuộc 

Xã Long Thượng 

Công ty cổ phần thực phẩm Trung 

Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo; Tổ 4 

ấp Long Thới 

19/6 https://baolongan.vn/ 

Xã Long Hậu, xã Phước Lý và 7 khu phố (Tân Xuân, Tân 

Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Hà, Trị Yên) 
2/7 https://baolongan.vn/ 

Huyện Vĩnh 

Hưng 
Xã Vĩnh Lợi Ấp Cả Nổ 29/6 https://baolongan.vn/ 

21 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Huyện Long 

Điền 
Xã Phước Tỉnh Tổ 12 và tổ 13 Ấp Phước Tân 29/6 

CV Phong tỏa Phước Tân-Bà rịa.pdf
 

Huyện Châu Đức Xã Sơn Bình Tổ 9 thôn Tân Bình 2/7 

http://www.baobariavungtau.com.v

n/xa-hoi/202107/khan-truong-cach-

ly-khoanh-vung-truy-vet-lien-quan-

2-ca-duong-tinh-tai-xa-son-binh-

huyen-chau-duc-928775/ 

22 
Đồng 

Tháp 

Thành phố Sa Đéc  1/7 
Công văn giãn cách TP Sa Đéc.pdf

 

 

Huyện Châu Thành 
2/7 

https://chauthanh.dongthap.gov.vn/

web/hct/chi-tiet-bai-viet/-

/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/c

ontent/id/6640745?plidlayout=3490 

23 

Quảng 

Ngãi 

 

Thành Phố Quảng Ngãi 
Từ 0h ngày 

29/6 

CV số 2972/UBND-KGVX ngày 

28/6 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Thị xã Đức 

Phổ(từ 27/6 theo 

QĐ số 

2956/UBND-

KGVX của 

UBND tỉnh QN) 

Xã Phổ Châu 

26/6 
CV số 2955/UBND-KGVX ngày 

26/6/2021 của UBND tỉnh Q.Ngãi 

Phường Phổ Thạnh 

Quyết định 940-QĐ-UBND ngày 30-6 của UBND tỉnh QUảng Ngãi.pdf



 

 ƯU Ý: Biện pháp  /  dịch: 

Áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột theo thôn xóm; xã phường; quận huyện; tỉnh thành phố.  ách ly y tế dựa vào việc tiếp 

xúc, đi đến địa điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố. 

Màu  

 

 

 Á    Y TẬ  TRUNG 

Màu  

 

 

 Á    Y TẠI N À 

Màu  

 

 

 K AI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ 

Màu 

 

 

K ÔNG Á  D NG 

 

- Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Thái Bình, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng trên. 

+ Cách ly tập trung theo đỏ; 

+ Cách ly tại nhà theo màu vàng; 

+ Khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, giám sát y tế, hạn chế tiếp xúc theo màu xanh; 

+ Không áp dụng các biện pháp cách ly y tế, thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe theo màu trắng. 

- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú.  

- Địa chỉ truy cập: tokhaiyte.vn (theo Công văn số  347/STTTT- TTCNTTTT về việc hướng dẫn khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn của 

Sở Thông tin và truyền thông Thái Bình) 

24 Bình Định 
Thị xã Hoài 

Nhơn 

Phường Tam Quan Bắc, phường Tam Quan Nam, Tam Quan, 

Hoài Hảo 
30/6 

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-

dia-phuong/Binh-Dinh-Gian-cach-

tai-4-phuong-khoanh-vung-o-dich-

theo-mo-hinh-3-lop/436427.vgp 

25 An Giang Huyện An Phú Thị trấn Long Bình 1/7 http://angiang.gov.vn/ 

26 
Kiên 

Giang 
Rạch Giá Vĩnh Quang 

673/95 Mạc Cửu  

(Y tế cơ sở cập nhật thêm) 673/89A Mạc Cửu 21/6 

404 Nguyễn Bỉnh Khiêm 19/6 

 

27 
Hà Nội 

Đông Anh Xã Việt Hùng Thôn Gia Lương 26/6 
(Y tế cơ sở cập nhật thêm các điểm 

phong tỏa trên địa bàn thành phố 

HN) 

Sóc Sơn Xã Mai Đình Thôn Thế Trạch 11/6 

Quận Cầu Giấy Phường Quan Hoa Nhà 1a/45/58 Nguyễn Khán Toàn 26/6 

28 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cách ly tập trung đối với toàn bộ những người đến/về từ những vùng có danh sách 

kèm theo, và cách ly tại nhà đối với những vùng còn lại.  

Danh sách những điểm đang phong tỏa tại thành phố Hồ Chí Minh2-7.pdf
 

  


